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	MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

	1
	Thu thập và tổ chức dữ liệu
	Thu thập, phân loại, tổ chức dữ liệu theo các tiêu chí cho trước
	Vận dụng:
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	Phân tích và xử lí dữ liệu
	Hình thành và giải quyết vấn đề đơn giản xuất hiện từ các số liệu và biểu đồ thống kê đã có
	Nhận biết: 
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	Mô tả xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản. Mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm của một biến cố với xác suất của biến cố đó
	Nhận biết: 
- Nhận biết được mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm của một biến cố với xác suất của biến cố đó thông qua một số ví dụ đơn giản.
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	Định lí Thalès trong tam giác
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- Giải thích được tính chất đường phân giác trong của tam giác.
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Vận dụng: 
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) gắn với việc vận dụng kiến thức về hai tam giác đồng dạng.
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I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3,0 điểm) 
Khoanh tròn vào một chữ cái in hoa ở đầu câu trả lời đúng
Câu 1.  Theo sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 8 bộ sách Cánh Diều trang 142 có bảng sau:
[image: ]
a) Nhiệt độ trung bình năm ở nơi nào cao nhất?
A. Đảo Cô Tô.		B. Quần đảo Hoàng Sa.		C. Quần đảo Trường Sa.	D. Đảo Phú Quốc.
b) Nhiệt độ trung bình năm ở đảo Phú Quốc là bao nhiêu?




A. .		B. .				C. .			D. .
c) Chọn khẳng định đúng. Nhiệt độ trung bình năm của vùng biển đảo nước ta
A. có xu hướng tăng dần từ bắc vào nam.			B. có xu hướng giảm dần từ bắc vào nam.

C. như nhau từ bắc vào nam.					D. từ bắc vào nam cao hơn .                
[image: ]Câu 2.  Biểu đồ cột kép ở Hình 1  biểu diễn số điều hòa LG 9000 BTU (giá 7,5 triệu đồng/chiếc) và điều hòa LG 12000 BTU (giá 9 triệu đồng/chiếc) được bán trong 5 tháng hè – thu (từ tháng 4 đến tháng 8) năm 2022 của một cửa hàng điện máy.
a) Trong tháng nào cửa hàng đã bán điều hòa LG 9000 BTU là cao nhất và bán được bao nhiêu chiếc?
A. Tháng 6, 41 chiếc.     	B. Tháng 5, 51 chiếc.          
C. Tháng 4, 39 chiếc.           	D. Tháng 7, 37 chiếc.
b) Trong tháng nào cửa hàng đã bán điều hòa cả hai loại là cao nhất và bán được bao nhiêu chiếc?
A. Tháng 5, 86 chiếc.     	B. Tháng 6, 90 chiếc.                                            
C. Tháng 5, 96 chiếc.          	D. Tháng 7, 69 chiếc.                                                                     
                                                                                                                                       Hình 1                                      
c) Khi lên kế hoạch nhập điều hòa về để bán vào năm tiếp theo, theo em nên nhập nhiều điều hòa vào tháng nào?
A. Tháng 4, tháng 8.         	B. Tháng 5, tháng 6, tháng 7.          C. Tháng 7, tháng 8.           	D. Tháng 8.
Câu 3.   
a) Tung một đồng xu 28 lần liên tiếp, có 11 lần xuất hiện mặt S. Xác suất thực nghiệm của biến cố “Mặt xuất hiện của đồng xu là mặt S” bằng:




A. .				B. .					C. .				D. .                                                          
 		




Học sinh không viết vào phần gạch này

Học sinh không viết vào phần gạch chéo này



………………..………………………………………………………………………………………...


b) Nếu tung một đồng xu 25 lần liên tiếp, có 12 lần xuất hiện mặt S thì xác suất thực nghiệm của biến cố “Mặt xuất hiện của đồng xu là mặt N” bằng bao nhiêu?




A. .			B. .				C. .			D. .
Câu 4.   

a) Một hộp chứa 8 tấm thẻ cùng loại được đánh số 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13, hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Thúy lấy ra ngẫu nhiên  tấm thẻ từ hộp. Xác suất thẻ được lấy ra ghi số là số nguyên tố là:




A. .				B. .				C. .				D. .



b) Một hộp chứa các thẻ màu xanh và màu đỏ có kích thước và khối lượng như nhau. Vinh lấy ra ngẫu nhiên  thẻ, xem màu rồi trả lại hộp. Lặp lại thử nghiệm đó  lần, Vinh thấy có  lần lấy được thẻ màu xanh. Xác suất thực nghiệm của sự kiện lấy được thẻ màu đỏ là:




A. .			B. .			C. .			D. .
Câu 5.  Chọn khẳng định đúng. Đường trung bình của tam giác là
[image: A triangle with letters and numbers

Description automatically generated]A. đoạn thẳng nối từ đỉnh với trung điểm của cạnh đối diện.
B. đoạn vuông góc kẻ từ một đỉnh đến đường thẳng chứa cạnh đối diện.
C. đường thẳng vuông góc với cạnh tại trung điểm của cạnh ấy.
D. đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh của tam giác đó.
Câu 6.  Cho  Hình 2. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?


A.  là đường trung bình của tam giác . 


B.  là đường trung bình của tam giác . 


C.  là đường trung bình của tam giác . 




D. Cả , ,  đều là đường trung bình của tam giác .                                              Hình 2
[image: ]II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)  
Câu 1 (3,0 điểm).  	
a) Trong 10 tháng đầu năm 2022, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng khoảng 90% so với cùng kì năm trước. Biểu đồ cột ở Hình 3 biểu diễn các dữ liệu thống kê số lượt khách du lịch quốc tế đến Việt Nam 10 tháng đầu năm 2022 phân theo vùng lãnh thổ: châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, châu Phi (Nguồn: Báo cáo tháng 11-2022, Tổng cục Thống kê).Hình 3




                                                                    
Lập bảng thống kê số lượt khách du lịch quốc tế đến Việt Nam 10 tháng đầu năm 2022 phân theo vùng lãnh thổ trên theo mẫu sau:
	Phân theo vùng lãnh thổ
	Châu Á
	Châu Âu
	Châu Mỹ
	Châu Úc
	Châu Phi

	Số lượt khách (nghìn lượt người)
	?
	?
	?
	?
	?


b) Dựa vào bảng thống kê số lượt khách du lịch quốc tế đến Việt Nam 10 tháng đầu năm 2022 phân theo vùng lãnh thổ ở câu a, bạn Bình đưa ra nhận định: “Số lượt khách du lịch từ châu Á đến Việt Nam nhiều hơn số lượt khách du lịch từ châu Âu đến Việt Nam là 1 336 nghìn lượt người”. Nhận định đó của bạn Bình đúng hay sai? 

c)  Xuân gieo một con xúc xắc  lần và ghi lại kết quả các lần gieo ở bảng sau:
	Mặt
	1 chấm
	2 chấm
	3 chấm
	4 chấm
	5 chấm
	6 chấm

	Số lần xuất hiện
	16
	17
	18
	14
	17
	18


Hãy tính xác suất thực nghiệm của các biến cố:
“Mặt xuất hiện của xúc xắc là mặt 3 chấm”;
“Mặt xuất hiện của xúc xắc là mặt 5 chấm”.
Câu 2 (2,5 điểm). 


a)   có  AB = 6cm, AC = 9cm, BC = 10cm. Tia phân giác của  cắt BC tại D. Tính độ dài DB, DC.


[image: ]b)  Cho tam giác MNP có MN = 15cm. Trên cạnh MN lấy điểm Q sao cho QM = 10cm. Vẽ QR song song với NP (R thuộc MP).  Tính độ dài , biết .
c) Toà nhà Bitexco Financial (hay tháp tài chính Bitexco) được xây dựng tại trung tâm Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Tòa nhà có 68 tầng (không kể các tầng hầm). Biết rằng khi tòa nhà có bóng MP in trên mặt đất dài 47,5m, thì cùng thời điểm đó một cột cờ AB cao 12m có bóng AP in trên mặt đất dài 2,12m (Hình 4). Tính chiều cao MN của toà nhà theo đơn vị mét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).Hình 4

 


Câu 3 (1,5 điểm). 






a)  Cho  tứ giác  có , , , , BD = 12 cm (Hình 5). Chứng minh: .
[image: ]Hình 5



b) Người ta ứng dụng hai tam giác đồng dạng để đo khoảng cách  ở hai điểm không đến được (Hình 6). Giả sử . Tính khoảng cách BC, biết AD = 17 m, IA = 12 m, IC = 36 m.
[image: ]Hình 6
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	ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II
NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: Toán – Lớp: 8


I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3,0 điểm) Mỗi phương án chọn đúng ghi 0,25 điểm.

	Câu
	1a
	1b
	1c
	2a
	2b
	2c
	3a
	3b
	4a
	4b
	5
	6

	Phương án đúng
	C
	D
	A
	A
	B
	B
	C
	C
	D
	D
	D
	A



II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1a
(1,0 đ)
		Phân theo vùng lãnh thổ
	Châu Á
	Châu Âu
	Châu Mỹ
	Châu Úc
	Châu Phi

	Số lượt khách
(nghìn lượt người)
	1 658,6
	323,6
	260,8
	106,3
	7,9



	1,0

	1b
(1,0 đ)
	
Số lượt khách du lịch từ châu Á đến Việt Nam nhiều hơn số lượt khách du lịch từ châu Âu đến Việt Nam là: 1 658,6 – 323,6 =  1 335 (nghìn lượt người).
	0,5

	
	
Vì 1 336  1 335 nên nhận định đó của bạn Bình sai.
	0,5

	1c
(1,0 đ)
	Xác suất thực nghiệm của biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc là mặt 3 chấm” là:

.
	0,5

	
	
Xác suất thực nghiệm của biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc là mặt 5 chấm” là:  . 
	0,5

	2a
(1,0 đ)

	
ABC có AD là đường phân giác nên 

 (theo tính chất đường phân giác của tg)

Hay 

Suy ra  
[image: ]Vậy DB = 2 . 2 = 4 (cm); DC = 2 . 3 = 6 (cm).  
	

0,5



0,5

	2b
(0,5 đ)
	[image: ]Ta có QN = MN – MQ = 15 – 10 = 5 (cm)

MNP có QR//NP nên theo định lí Thalès, ta có:


 hay 

Suy ra MR = .               
	

0,5

	2c
(1,0 đ)

	


[image: ]Ta có  và nên

Tam giác PMN có  nên theo hệ quả của định lí Thalès, ta có: 


 hay . 

Suy ra . 


Vậy chiều cao của tòa nhà khoảng .
	

0,5


0,5

	3a
(1,0 đ)

	[image: ]


Ta có: . Suy ra 
	







0,5

	
	


Xét  và  có:  (cmt) 

Suy ra  (c.c.c)
	0,5

	3b
(0,5 đ)
	[image: ]


Vì  nên  

Suy ra .
Vậy khoảng cách BC là 51 m.
	0,5


                              Ghi chú:  Học sinh có cách giải khác đúng vẫn  được ghi điểm tối đa cho mỗi câu. 
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